	PHỤ LỤC I
	

	DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ  NGÀNH TƯ PHÁP 
	

	(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 
	

	của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị nhận báo cáo
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê 
	

	1
	01a/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã soạn thảo, ban hành
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	2
	01b/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện soạn thảo, ban hành 
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	3
	01c/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh soạn thảo, ban hành
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	4
	01d/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành
	6 tháng /1 năm
	Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)...
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	5
	01e/BTP/VĐC/XDPL
	Số văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành
	6 tháng /1 năm
	Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện…..)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	6
	02a/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do phòng tư pháp cấp huyện thẩm định
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	7
	02b/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	8
	02c/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do tổ chức pháp chế bộ, ngành thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành) ....
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	9
	02d/BTP/VĐC/TĐVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện…..)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	10
	03a/BTP/KTrVB/TKT 
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
	Cơ sở
	

	11
	03b/BTP/KTrVB/TKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	12
	03c/BTP/KTrVBTKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	13
	03d/BTP/KTrVB/TKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	14
	04a/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Cơ sở
	

	15
	04b/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	16
	04c/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	17
	04d/BTP/KTrVB/KQXL
	Kết quả xử lý các văn bản phát hiện trái pháp luật tại Bộ, cơ quan ngang Bộ/UBND cấp tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ/ UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	18
	05a/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn xã
	1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	Cơ sở
	

	19
	05b/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn huyện
	1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	20
	05c/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	21
	05d/BTP/KTrVB/RSVB
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
	1 năm
	Bộ/ Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	22
	06a/BTP/KSTT/KTTH
	Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính 
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	23
	06b/BTP/KSTT/KTTH
	Kết quả tham gia ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	24
	06c/BTP/KSTT/KTTH
	Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	25
	07a/BTP/KSTT/KTTH
	Số thủ tục hành chính (TTHC), văn bản quy phạm pháp luật có chứa TTHC được công bố, công khai
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	26
	07b/BTP/KSTT/KTTH
	Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	27
	08/BTP/KSTT/KTTH
	Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
	6 tháng /1 năm
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	28
	09a/BTP/PBGDPL
	Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
	1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	29
	09b/BTP/PBGDPL
	Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật tại địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	30
	09c/BTP/PBGDPL
	Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	1 năm
	Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	31
	09d/BTP/PBGDPL
	Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	32
	09e/BTP/PBGDPL
	Số báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương 
	1 năm
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể ... (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	


	33
	10a/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	34
	10b/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	35
	10c/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	36
	10d/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	37
	10e/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại  các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội
	6 tháng /1 năm
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể ...... (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	38
	11a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở 
	1 năm
	Tổ hòa giải
	UBND xã/phường/thị trấn 
	Cơ sở
	

	39
	11b/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã
	1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	40
	11c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp
	

	41
	11d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	42
	12a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở 
	6 tháng /1 năm
	Tổ hòa giải
	UBND xã/phường/thị trấn 
	Cơ sở
	

	43
	12b/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	44
	12c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp
	

	45
	12d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	46
	13a/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	47
	13b/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp
	

	48
	13c/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	49
	13d/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại cơ quan đại diện 
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện tại….
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở
	

	50
	13e/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại các cơ quan đại diện 
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	51
	13g/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	52
	14a/BTP/HCTP/HT/HTK
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại ủy ban nhân dân cấp xã
	1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	53
	14b/BTP/HCTP/HT/HTK
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện
	1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở -Tổng hộ
	

	54
	14c/BTP/HCTP/HT/HTK
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở -Tổng hộ
	

	55
	15/BTP/HCTP/HT/KH
	Kết quả ghi vào sổ việc kết hôn, ly hôn tại Sở Tư pháp
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	56
	16a/BTP/HCTP/QT
	Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	57
	16b/BTP/HCTP/QT
	Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở
	

	58
	16c/BTP/HCTP/QT
	Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	59
	17a/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	60
	17b/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	61
	17c/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	62
	17d/BTP/HCTP/CT
	Kết quả chứng thực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	63
	18/BTP/PLQT/TTTP
	Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ Tư pháp 
	6 tháng /1 năm
	Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	64
	19/BTP/LLTP
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	65
	20/BTP/LLTP
	Số thông tin lý lịch tư pháp nhận được
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	66
	21/BTP/LLTP
	Số người có lý lịch tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	67
	22a/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	68
	22b/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp
	

	69
	22c/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	70
	22d/BTP/CN/TN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	71
	23/BTP/CN-NN
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở
	

	72
	24a/BTP/TGPL
	Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố……
	Sở Tư pháp:…
	Cơ sở
	

	73
	24b/BTP/TGPL
	Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:….
	Sở Tư pháp:…
	Cơ sở
	

	74
	24c/BTP/TGPL
	Số lượt người được trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	75
	25a/BTP/TGPL
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố……
	Sở Tư pháp:…
	Cơ sở
	

	76
	25b/BTP/TGPL
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:….
	Sở Tư pháp:…
	Cơ sở
	

	77
	25c/BTP/TGPL
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	78
	26a/BTP/TGPL
	Số kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố……               Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:…
	Sở Tư pháp:…
	Cơ sở
	

	79
	26b/BTP/TGPL
	Số kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp:…
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	80
	27a/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương 
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở
	

	81
	27b/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong phạm vi Bộ, ngành
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	82
	27c/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương 
	6 tháng /1 năm
	Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở
	

	83
	27d/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại địa phương 
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	84
	27e/BTP/BTNN
	Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính trong phạm vi Bộ, ngành
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ (tổ chức pháp chế) 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp
	

	85
	28a/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ), hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản(trừ tàu bay, tàu biển)
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ thuộc Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)  
	Cơ sở
	

	86
	28b/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	6 tháng /1 năm
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh 
	Sở Tư pháp ….
	Cơ sở
	

	87
	28c/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp ….
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)   
	Tổng hợp
	

	88
	28d/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tàu bay hoặc tàu biển
	6 tháng /1 năm
	Bộ Giao thông Vận tải
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)
	Cơ sở
	

	89
	29/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả tiếp nhận văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ thuộc Bộ Tư pháp.   
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ)  
	Cơ sở
	

	90
	30a/BTP/BTTP/LSTN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư
	6 tháng /1 năm
	Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật)
	Sở Tư pháp; Đoàn luật sư 
	Cơ sở
	

	91
	30b/BTP/BTTP/LSTN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	92
	31a/BTP/BTTP/LSNN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	6 tháng /1 năm
	Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài, Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
	Sở Tư pháp
	Cơ sở
	

	93
	31b/BTP/BTTP/LSNN
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại địa phương
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	94
	32a/BTP/BTTP/CC
	Số công chứng viên và tình hình hoạt động công chứng
	6 tháng /1 năm
	Phòng công chứng/Văn phòng công chứng
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	95
	32b/BTP/BTTP/CC
	Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Tổng hợp
	

	96
	33a/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương
	1 năm
	Tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp
	Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp
	Cơ sở
	

	97
	33b/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại văn phòng giám định tư pháp ở địa phương
	1 năm
	Văn phòng giám định tư pháp ở địa phương
	Sở Tư pháp; Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp
	Cơ sở
	

	98
	33c/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
	1 năm
	Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở - Tổng hợp
	

	99
	33d/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	100
	33e/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở Trung ương
	1 năm
	Tổ chức giám định tư pháp công lập ở trung ương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản của tổ chức giám định tư pháp
	cơ sở 
	

	101
	33g/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 
	1 năm
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở - Tổng hợp
	

	102
	34a/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt 
động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) của Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập 
	6 tháng /1 năm
	Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp huyện thành lập
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	103
	34b/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt 
động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) của 
hội đồng BĐGTS trong trường hợp 
đặc biệt do cấp tỉnh thành lập
	6 tháng /1 năm
	Hội đồng BĐGTS 
trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh thành lập
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	104
	34c/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở
	

	105
	34d/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động 
bán đấu giá tài sản trên địa 
bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	106
	35a/BTP/BTTP-TTTM
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài
	1 năm
	Trung tâm trọng tài /Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam…
	Sở Tư pháp
	Cơ sở
	

	107
	35b/BTP/BTTP-TTTM
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài trên địa bàn tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp
	

	108
	36a/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế 
	1 năm
	Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố theo khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)
	Cơ sở
	

	109
	36b/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế  và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính)
	Tổng hợp
	

	110
	36c/BTP/VĐC/PC
	Số tổ chức pháp chế  và cán bộ pháp chế tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
	1 năm
	Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính)
	Cơ sở
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	

	
	Phụ lục I gồm 66 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở; 44 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở-tổng hợp và biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp.

	
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở.
	
	
	

	
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở-tổng hợp và biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.


PHỤ LỤC II
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ BỊ THAY THẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

1. Thay thế toàn bộ các biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.


2. Các biểu mẫu bị thay thế khác gồm:

	STT
	Biểu mẫu (BM) thống kê ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp
	BM báo cáo thống kê bị thay thế

	
	Tên
	Ký hiệu
	Tên BM
	Ký hiệu BM
	Tên văn bản

	1. Lĩnh vực Hộ tịch
	
	
	
	

	
	- Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại UBND cấp xã

- Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện

- Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh
	14a/BTP/HCTP/HT/HTK
14b/BTP/HCTP/HT/HTK
14c/BTP/HCTP/HT/HTK

	- Tổng hợp số liệu đăng ký hộ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã

- Thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp 
	TP/HT-2010-TK.1

TP/HT-2010-TK.2
	Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

	2. Lĩnh vực trọng tài thương mại
	
	
	

	
	- Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài
- Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài trên địa bàn tỉnh
	35a/BTP/BTTP-TTTM
35b/BTP/BTTP-TTTM
	- Báo cáo hàng năm của trung tâm trọng tài về tổ chức và hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại
- Báo cáo hàng năm của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại


	Điểm 1 và  điểm 2.1, 2.2, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 của biểu mẫu số 20/TP-TTTM và 21/TP-TTTM 
	Thông tư số 12/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp về ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại


PHỤ LỤC III
MẪU CÔNG VĂN GỬI BÁO CÁO THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)
	Tên đơn vị báo cáo 


Số:.......

V/v báo cáo thống kê năm ....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
………., ngày  tháng  năm


Kính gửi: ……………( Nêu rõ tên đơn vị nhận báo cáo)
Thực hiện Thông tư số ….. ngày ….. của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, đơn vị …… thuyết minh về báo cáo thống kê theo kỳ báo cáo ….năm ….. như sau:

1. Tình hình lập báo cáo thống kê
-  Nêu rõ tổng số các báo cáo thống kê kèm theo Công văn này:….

-  Liệt kê cụ thể số ký hiệu và tên biểu báo cáo thống kê gửi kèm Công văn
 + Báo cáo theo Biểu mẫu số… về …; (Ví dụ: Báo cáo theo Biểu mẫu số 01c/BTP/VĐC/XDPL về số văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh soạn thảo, ban hành)

 + Báo cáo theo Biểu mẫu số … về …
(Từng biểu báo cáo gửi kèm có đủ chữ ký của các đối tượng báo cáo theo mẫu ghi trên biểu và có đóng dấu theo đúng quy định).

2. Liệt kê rõ số ký hiệu tên báo cáo thống kê mà đơn vị có trách nhiệm phải báo cáo trong kỳ nhưng không gửi báo cáo. Cụ thể như sau:  

- Liệt kê rõ số ký hiệu, tên biểu của các báo cáo thống kê không gửi vì không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. 
- Liệt kê rõ số ký hiệu, tên biểu của các báo cáo thống kê không gửi do đơn vị báo cáo  không thể tổng hợp được số liệu trong kỳ báo cáo, nêu rõ nguyên nhân
4. Những vấn đề cần thuyết minh để làm rõ hơn về nội dung số liệu thống kê trong một số biểu mẫu báo cáo (nếu có)

        Ví dụ: Nêu rõ lý do một số biểu báo cáo có số liệu thống kê trong kỳ tăng hoặc giảm đột biến; lý do một số báo cáo điền không đầy đủ nội dung tiêu thức thống kê theo yêu cầu trên biểu; các nội dung khác cần thuyết minh (nêu rõ số ký hiệu biểu, tên biểu có nội dung cần thuyết minh).

5. Những nội dung khác mà đơn vị báo cáo thấy cần thuyết minh thêm để phản ánh rõ hơn thực trạng quản lý nhà nước ở địa bàn trong một số lĩnh vực (nếu có).

6. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện biểu mẫu từ chính các quy định của biểu mẫu thống kê (nếu có); đề xuất kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung biểu mẫu thống kê (nếu có).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.
	Thủ trưởng đơn vị báo cáo

(Ký, đóng dấu)

 


PHỤ LỤC IV

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRONG KỲ BÁO CÁO THỐNG KÊ 6 THÁNG VÀ NĂM LẦN MỘT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

Việc ước tính số liệu thống kê trong kỳ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này được thực hiện theo phương pháp bình quân số học giản đơn, có kết hợp đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính. 

1. Phương pháp bình quân số học giản đơn

1.1 Công thức chung

Phương pháp ước tính số liệu thống kê trong hai tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê sáu tháng và báo cáo năm lần một được xác định theo công thức  như sau:


[image: image1]
1.2. Công thức cụ thể

2.1. Với báo cáo thống kê 6 tháng, số liệu ước tính từ ngày 01/5 đến ngày 30/6 được xác định bằng trung bình cộng 4 tháng của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4 nhân với 2 (thể hiện 2 tháng tính từ ngày 01/5 đến ngày 30/6). Công thức cụ thể như sau:


[image: image2]
Ví dụ 1: Tổng số số lượng đăng ký khai sinh tại tỉnh A từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4 năm x là 10.000 trường hợp. Vậy số lượng đăng ký khai sinh ước tính từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6 năm x là:
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 trường hợp

2.2. Với báo cáo thống kê năm lần một, số liệu ước tính từ ngày 01/10 đến 31/12 được xác định bằng trung bình cộng 10 tháng của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 nhân với 2 (thể hiện 2 tháng tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12). Công thức cụ thể như sau: 


[image: image4]
Ví dụ 2: Tổng số phí công chứng thu được tại tỉnh B từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 năm y là 1.200.000 nghìn đồng. Vậy số phí công chứng ước tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 năm y là:
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 nghìn đồng.

2. Kết hợp đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính

Số liệu thống kê là yếu tố động, gắn với thực tiễn nên không thể đơn thuần xác định bằng các công thức toán học mà còn phải dựa vào yếu tố thực tiễn đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính. Do đó, đơn vị báo cáo có thể vận dụng phương pháp bình quân số học giản đơn để tính toán số liệu thống kê ước tính để đảm bảo sát với thực tiễn.

Ví dụ 3: Số đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C từ ngày 01/01 đến ngày 30/4 là trong năm z là 13.712 đơn. Theo đó, trung bình một tháng từ ngày 01/01 đến ngày 30/4 là:


[image: image6.wmf]
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Nếu chỉ căn cứ theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại mục 1, số đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ước tính trong 02 tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê 6 tháng (từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6) là: 3.428 x 2  = 6.856 (đơn).

Như vậy số lượng đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C trong 6 tháng đầu năm (từ 01/1 đến 30/6) sẽ là:

                   13.712 + 6.856= 20.568 (đơn)

Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế quản lý công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trong những năm trước cho thấy số lượng đăng ký giao dịch bảo đảm trung bình  trong mỗi tháng cuối của kỳ báo cáo thống kê 6 tháng (từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6), tại Sở Tư pháp tỉnh C thường tăng 1,5 lần so với trung bình của mỗi tháng đầu năm, vì vậy ước tính trung bình mỗi tháng cuối kỳ báo cáo thống kê 6 tháng số lượng đơn đăng ký sẽ  là: 3.428 x 1,5 = 5.142 (đơn) và số liệu ước tính trong 02 tháng từ ngày 01/5 đến hết ngày 30/6 sẽ là:

5.142 x 2 = 10.284 (đơn)
Như vậy số lượng đơn thụ lý đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh C trong 06 tháng đầu năm (từ 01/1 đến 30/6)  sẽ ước tính được là:

13.712 + 10.284  = 23.996 (đơn)

Ví dụ 4: Số liệu thống kê thực tế về số cặp đăng ký kết hôn trong nước tại tỉnh D từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10 trong năm là 7340 cặp, theo đó, trung bình mỗi tháng có: 
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Theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại mục 1, số cặp đăng ký kết hôn ước tính trong 2 tháng từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 là: 734 x 2 = 1.468 (cặp). Vậy, số liệu thống kê  ước tính trong kỳ báo cáo năm nếu đơn thuần áp dụng phương pháp bình quân số học giản đơn sẽ là:

7.340 + 1.468 = 8.808 (cặp)

Tuy nhiên, căn cứ và thực tiễn quản lý công tác đăng ký hộ tịch của địa phương qua một vài năm trước cho thấy trong 02 tháng cuối năm, số lượng đăng ký kết hôn của mỗi tháng thường tăng khoảng gấp 2,5 lần số trung bình của mỗi tháng trong giai đoạn trước đó (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10). Như vậy, trong 02 tháng cuối năm, ước tính số lượng đăng ký kết hôn trung bình mỗi tháng là: 734 x 2,5  = 1.835 (cặp); tính ra số lượng đăng ký kết hôn ước tính trong 02 tháng cuối năm (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12) là: 1.835 x 2 = 3.670 (cặp).

Vì vậy, số cặp đăng ký kết hôn của tỉnh D ước tính trong báo cáo năm sẽ là:

                    7.340+ 3.670 = 11.010 (cặp)

3. Lưu ý khác

Trường hợp các số liệu tính toán có phần số thập phân từ 0,5 trở lên thì làm tròn nguyên số lên; nếu phần số phân nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn nguyên số.

Ví dụ: Nếu là 3217,56 thì làm tròn lên là 3218. Nếu là 3217, 35 thì làm tròn xuống là 3217.

Riêng đối với số liệu về tuổi kết hôn trung bình lần đầu, chỉ thực hiện làm tròn phần số thập phân.

Ví dụ: Nếu tuổi kết hôn trung bình lần đầu tại tỉnh E là 21,57 tuổi thì làm tròn lên là 21,6 tuổi. Nếu là 21,53 thì làm tròn là 21,5 tuổi.

Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo





=





Tổng số của số liệu thống kê thực tế trong kỳ





Số tháng lấy số liệu của thống kê thực tế





x





Số tháng ước tính





Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo





=





Tổng số của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4





4 (tháng)





x





2 (tháng)





Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo





=





Tổng số của số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/10





10 (tháng)





x





2 (tháng)
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